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DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

BBĐ Bộ biến đổi 

BĐK Bộ điều khiển. 

CL Chỉnh lƣu 

DFIG Double fed induction generator 

ĐC Điều chỉnh 

ĐK Điều khiển 

J Mômen quán tính 

MP Máy phát 

MPKĐBNK Máy phát không đồng bộ nguồn kép 

NL Nghịch lƣu 

PBC Passivity – Based Control 

TTGTĐ Tính toán giá trị đặt 

THD Total harmonic distortion 

zp Số cực đôi của máy phát 

rd rq sd sqi ,i ,i ,i  Các thành phần dòng điện rotor, stator trong hệ tọa độ dq 

r ri , i 
 Các thành phần dòng điện stator trong hệ tọa độ   

rd

PBC PBC

rqu ,u  Các thành phần điện áp rotor đầu ra của bộ điều chỉnh tựa theo thụ 

động trong hệ tọa độ dq 

rd rq sd squ ,u ,u ,u  Các thành phần điện áp rotor, stator trong hệ tọa độ dq 

mL  Điện cảm hỗ cảm giữa stator và rotor 

r m rL L L   Điện cảm rotor 

s m sL L L   Điện cảm stator 

sL  Điện cảm tản rotor 

sL  Điện cảm tản stator 

rR  Điện trở rotor 

sR  Điện trở stator 

Gm  Mômen máy phát 

N s ru ,u ,u  Vector điện áp phia lƣới, stator, rotor 
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